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Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới 

BÁO GIẢNG KHỐI 1 - THÁNG 11 

TRI ÂN 

(03/11/2025 - 28/11/2025) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

11 03/11–07/11 

an ăn ân  
en ên in  
on ôn  
ơn un  
Thực hành  
Ôn tập - Kể chuyện: Bạn mới của Khỉ con  
Luyện tập đóng vai với em bé bới rác  
Đóng vai với cảnh ngộ bắt gặp quanh em: các bạn đi 
cầu khỉ 

12 10/11–14/11 

ang ăng âng  
ong ông  
ung ưng  
ach êch ich  
Thực hành  
Ôn tập - Kể chuyện: Sự tích đèn Trung thu  
Luyện tập đóng vai với các bạn đi cầu khỉ  
Ngày hội đóng vai: Diễn lại một tình huống đã học em 
thích nhất 

13 17/11–21/11 

am ăm âm  
em êm  
om ôm ơm  
im um  
Thực hành  
Ôn tập - Kể chuyện: Lần đầu đi qua cầu khỉ  
Ngày hội đóng vai: Đóng vai cảnh ngộ thật trong cuộc 
sống của chính em  
Đóng vai với những cảnh ngộ phức tạp: với người trong 
lũ lụt 

14 24/11–28/11 

ap ăp âp  
ep êp  
op ôp ơp  
ip up  
Thực hành  
Ôn tập - Kể chuyện: Bạn cùng lớp  
Luyện tập đóng vai với người trong lũ lụt  
Đóng vai với những cảnh ngộ phức tạp: với người chiến 
sĩ ở biển đảo xa xôi 

TOÁN 

11 03/11–07/11 

Thực hành và trải nghiệm: Sông nước miền Tây  
Phép cộng (tiết 1)  
Phép cộng (tiết 2) 

12 10/11–14/11 

Phép cộng trong phạm vi 10 (tiết 1)  
Phép cộng trong phạm vi 10 (tiết 2)  
Phép cộng trong phạm vi 10 (tiết 3) 
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13 17/11–21/11 

Cộng bằng cách đếm thêm (tiết 1)  
Cộng bằng cách đếm thêm (tiết 2)  
Phép trừ (tiết 1) 

14 24/11–28/11 

Phép trừ (tiết 2)  
Phép trừ trong phạm vi 10 (tiết 1)  
Phép trừ trong phạm vi 10 (tiết 2) 

ĐẠO ĐỨC 

11 03/11–07/11 Không nói dối và biết nhận lỗi (tiết 1) 
12 10/11–14/11 Không nói dối và biết nhận lỗi (tiết 2) 
13 17/11–21/11 Không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác (tiết 1) 
14 24/11–28/11 Không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác (tiết 2) 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

11 03/11–07/11 Bài 11: Nơi em sinh sống (2 tiết) 

12 10/11–14/11 Bài 12: Công việc trong cộng đồng (2 tiết) 

13 17/11–21/11 Bài 13: Tết Nguyên đán (2 tiết) 
14 24/11–28/11 Bài 14: Đi đường an toàn (2 tiết) 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

11 03/11–07/11 

Beehive  
Review Unit 3: Fun with friends 
(Student Book - Page 43 ; Workbook - Pages 38,39) 
Unit 4: Outdoors  
- Lesson 1: Words  
(Student Book Pages 44,45 ; Workbook page 40) 
- Lesson 2: Grammar 
(Student Book Pages 46,47 ; Workbook 42) 
Phonics-smart 
Unit 5: Ee 
Lesson 1- 4  
(Student Book Pages 22-25) 

12 10/11–14/11 

Beehive  
Unit 4: Outdoors 
- Review Lesson 1 & 2 
(Workbook Pages 41,42,43) 
- Review Lesson 3 
(Workbook Pages 44,45) 
- Lesson 3: Words and Grammar 
(Student Book Pages 48,49) 
- Lesson 5: Skills and Culture 
(Student Book Pages 52,53) 

13 17/11–21/11 

Beehive 
Unit 4: Outdoors 
- Lesson 4: Story 
(Student Book Pages 50, 51) 
- Review Lesson 4 
(Workbook Pages 46, 47) 
- Lesson 5: Skills and Culture  
(Workbook Pages 48, 49) 
- Lesson 6: Project 
(Student Book Page 54) 
Maths and Science 
Unit 2: The World of Plants 
Lesson 2 
(Student Book Pages 18, 19) 
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14 24/11–28/11 

Beehive 
Unit 4: Outdoors 
-Review Unit 4 
(Student Book Page 55 ; Workbook Pages 50, 51) 
Unit 3, 4: Unit Quiz 
Unit 5: My body 
- Lesson 1: Words 
(Student Book pages 58, 59; Workbook page 52) 
- Lesson 2: Grammar 
(Student Book pages 60, 61; Workbook page 54) 
- Lesson 3: Words and Grammar 
(Student Book pages 62, 63) 

GIÁO DỤC CẢM XÚC  

11 03/11–07/11 Quan tâm đến người khác 

12 10/11–14/11 Không đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài 
13 17/11–21/11 Đi trong đôi giày của người khác 
14 24/11–28/11 Đối xử công bằng 

TIN HỌC  

11 03/11–07/11 Cách cầm chuột, di chuyển con trỏ, nhấp chuột 

12 10/11–14/11 Kéo thả đối tượng bằng chuột 

13 17/11–21/11 
Làm quen với bàn phím – phân biệt phím chữ, số, cách, 
Enter 

14 24/11–28/11 Gõ phím theo mẫu 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

11 03/11–07/11 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số báo cáo 
- Quay bên phải, quay trái, đằng sau 
- Tiến – lùi – sang trái – sang phải 
- Bật từ dưới lên lốp xe 50cm 

12 10/11–14/11 

Huấn luyện sasuke: 
- Đi trên dây treo 
- Di chuyển xà ngang 
- Đi cầu thăng bằng 
- Di chuyển trên thang dây ngang 
- Tuột trên cao xuống theo cột đứng 
- Leo tường thẳng đứng 

13 17/11–21/11 

Huấn luyện Sasuke: 
- Leo tường thẳng đứng 
- Bò trườn dưới hàng rào 
- Đu thanh tay trượt 
- Đi trên lốp xe treo đứng 
- Leo thang dây đứng 

14 24/11–28/11 

Huấn luyện Sasuke: 
- Đi trên dây treo 
- Di chuyển xà ngang 
- Đi cầu thăng bằng 
- Di chuyển trên thang dây ngang 
- Tuột trên cao xuống theo cột đứng 

BƠI LẶN 

11 03/11–07/11 Kỹ thuật chân trườn sấp 
12 10/11–14/11 Kỹ thuật chân trườn sấp 
13 17/11–21/11 Kỹ thuật chân trườn sấp 
14 24/11–28/11 Ôn tập kỹ thuật chân trườn sấp 
11 03/11–07/11 Sơ cứu khi bị cắn 
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SINH TỒN 
12 10/11–14/11 Xử trí vết thương bị bầm 
13 17/11–21/11 Xử lý khi chảy máu cam 
14 24/11–28/11 Kỹ năng chuẩn bị tham gia dã ngoại 

VÕ THUẬT 

11 03/11–07/11 Ôn tập bộ sơn 
12 10/11–14/11 Đối kháng combo 1 
13 17/11–21/11 Ôn tập đối kháng combo 1 

14 24/11–28/11 Đấu tập đối kháng 

ÂM NHẠC 

11 03/11–07/11 

Kể chuyện âm nhạc: "Nai Ngọc"  
Bài đọc nhạc: Bậc thang Đồ - Rê - Mi 
Vận dụng - sáng tạo: To nhỏ 

12 10/11–14/11 Học hát "Long lanh ngôi sao nhỏ" 

13 17/11–21/11 
Ôn bài hát: "Long lanh ngôi sao nhỏ" 
Vận dụng sáng tạo : To - Nhỏ, Cao - Thấp 

14 24/11–28/11 

Nghe và vận động theo nhạc: " Franz Joseph Haydn - 
"Surprise" (Symphony no. 94)" 
Vận dụng sáng tạo: Dài - ngắn 

MỸ THUẬT 

11 03/11–07/11 Sấm chớp và cầu vồng  
12 10/11–14/11 Lá và cây  
13 17/11–21/11 Hoa và quả  
14 24/11–28/11 Khu vườn của em  

 

 

 


